
STT Họ Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Số CMND/CCCD Ngành đăng ký xét tuyển

Lý do 

không đủ 

ĐK

Ghi chú

1 Biện Chúc An 30/03/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303003333 Luật (chương trình liên kết với 

2 Lê Hà Thùy An 06/10/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303040336 Luật (chương trình liên kết với 

3 Lê Hoài An 17/12/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303024177
Luật (chương trình liên kết với 

Đại học Arizona)

Thiếu chữ 

ký học bạ 

lớp 12

4 Đỗ Quỳnh Anh 14/04/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303009979 Luật (chương trình liên kết với 

5 Đường Ngọc Hà Anh 02/10/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303006333 Luật (chương trình liên kết với 

6 Khúc Chu Quỳnh Anh 02/11/2003 Nữ Nam Định Kinh 036303009356 Luật (chương trình liên kết với 

7 Nguyễn Linh Anh 10/11/2002 Nữ Bắc Giang Kinh 122368666 Luật (chương trình liên kết với 

8 Nguyễn Việt Anh 21/02/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203006700 Luật (chương trình liên kết với 

9 Phạm Khuê Anh 12/12/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303016734 Luật (chương trình liên kết với 

10 Triệu Hoàng Phan Anh 23/09/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203005286 Luật (chương trình liên kết với 

11 Nguyễn Ngọc Ánh 15/01/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303013495 Luật (chương trình liên kết với 

12 Đinh Bảo Châu 27/07/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303023876 Luật (chương trình liên kết với 

13 Trần Phạm Minh Châu 28/11/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303022459 Luật (chương trình liên kết với 

14 Ngô Thị Quỳnh Chi 18/07/2003 Nữ Hải Dương Kinh 030303004830 Luật (chương trình liên kết với 

15 Phạm Linh Chi 29/10/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303024193 Luật (chương trình liên kết với 

16 Bùi Duy Cường 21/01/2003 Nam Nước ngoàiKinh 1.74203E+11 Luật (chương trình liên kết với 

17 Phùng Đức Cường 25/04/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203002172 Luật (chương trình liên kết với 

18 Trần Mai Ngọc Đăng 04/08/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203019652 Luật (chương trình liên kết với 

19 Nguyễn Trọng Đạt 19/06/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203016666 Luật (chương trình liên kết với 

20 Phạm Thành Đồng 28/01/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203014107 Luật (chương trình liên kết với 

21 Trần Quang Trung Đức 04/10/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203008627 Luật (chương trình liên kết với 

22 Lê Tiến Dũng 03/08/2003 Nam Hồ Chí MinhKinh 079203013221
Luật (chương trình liên kết với 

Đại học Arizona)

Thiếu chữ 

ký học bạ 

lớp 12

23 Hoàng Linh Giang 12/05/2002 Nữ Hà Nội Kinh 001302015465 Luật (chương trình liên kết với 
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STT Họ Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Số CMND/CCCD Ngành đăng ký xét tuyển

Lý do 

không đủ 

ĐK

Ghi chú

24 Nguyễn Cao Hương Giang 23/10/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303037491
Luật (chương trình liên kết với 

Đại học Arizona)

Thiếu chữ 

ký học bạ 

lớp 12

25 Vũ Châu Giang 05/03/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303004188 Luật (chương trình liên kết với 

26 Mai Ngọc Hà 02/09/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303016491 Luật (chương trình liên kết với 

27 Phạm Cẩm Hà 10/11/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303019463 Luật (chương trình liên kết với 

28 Lê Ngọc Hân 30/09/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303010149 Luật (chương trình liên kết với 

29 Nguyễn Thu Hằng 31/08/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303003553 Luật (chương trình liên kết với 

30 Nguyễn Đình An Hạnh 19/01/2003 Nữ Tuyên QuangKinh 008303000012 Luật (chương trình liên kết với 

31 Nguyễn Chí Hiếu 27/12/2003 Nam Khánh HòaKinh 225944294 Luật (chương trình liên kết với 

32 Bùi Mạnh Hùng 12/09/2003 Nam Thái Bình Kinh 034203000149 Luật (chương trình liên kết với 

33 Triệu Nguyệt Hương 04/02/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303000833 Luật (chương trình liên kết với 

34 Phạm Quang Huy 31/05/2003 Nam Thái Bình Kinh 034203000034 Luật (chương trình liên kết với 

35 Bùi Ngọc Huyền 11/03/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303028812 Luật (chương trình liên kết với 

36 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 14/09/2003 Nữ Hải Phòng Kinh 031303006480 Luật (chương trình liên kết với 

37 Nguyễn Tuấn Minh Khôi 13/04/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203036255
Luật (chương trình liên kết với 

Đại học Arizona)

CCNN 

không đủ 

điều kiện

Thiếu xác 

nhận lớp 

12 của 

BGH(có 

dấu và 

GVCN)

38 Nguyễn Anh Kiệt 06/08/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203020680 Luật (chương trình liên kết với 

39 Nguyễn Hoàng Lam 30/07/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303018244 Luật (chương trình liên kết với 

40 Nguyễn Hoàng Lan 12/12/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303014427 Luật (chương trình liên kết với 

41 Chu Mai Linh 01/07/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303011918 Luật (chương trình liên kết với 

42 Đào Phương Linh 04/09/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303026860 Luật (chương trình liên kết với 

43 Đinh Trịnh Phương Linh 22/08/2003 Nữ Hải Phòng Kinh 031303005749 Luật (chương trình liên kết với 

44 Mai Tú Linh 10/07/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303019663 Luật (chương trình liên kết với 

45 Ngô Yến Linh 10/12/2003 Nữ Thái NguyênKinh 092011999
Luật (chương trình liên kết với 

Đại học Arizona)

CCNN 

không đủ 

điều kiện

46 Nguyễn Kiều Khánh Linh 28/12/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303029309 Luật (chương trình liên kết với 

47 Nguyễn Trần Khánh Linh 31/10/2003 Nữ Nghệ An Kinh 187966496
Luật (chương trình liên kết với 

Đại học Arizona)

Thiếu chữ 

ký học bạ 

lớp 12

48 Trịnh Khánh Linh 10/07/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303003151 Luật (chương trình liên kết với 

49 Trịnh Phương Linh 12/10/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303011888 Luật (chương trình liên kết với 

50 Vũ Hạnh Linh 27/08/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303025035 Luật (chương trình liên kết với 

51 Nguyễn Đức Long 11/12/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203036868 Luật (chương trình liên kết với 
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STT Họ Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Số CMND/CCCD Ngành đăng ký xét tuyển

Lý do 

không đủ 

ĐK

Ghi chú

52 Nguyễn Khánh Ly 12/09/2003 Nữ Phú Thọ Kinh 025303000092 Luật (chương trình liên kết với 

53 Nguyễn Phương Ly 07/06/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303924139 Luật (chương trình liên kết với 

54 Nguyễn Quỳnh Hương Ly 11/06/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303002384 Luật (chương trình liên kết với 

55 Nguyễn Đức Minh 27/06/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203002705 Luật (chương trình liên kết với 

56 Phạm Nhật Anh Minh 23/01/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303000123 Luật (chương trình liên kết với 

57 Phạm Quang Minh 02/03/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203029129 Luật (chương trình liên kết với 

58 Trần Hữu Hoàng Minh 18/02/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203039472 Luật (chương trình liên kết với 

59 Trần Thị Ngọc Minh 18/12/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303029788 Luật (chương trình liên kết với 

60 Trần Vũ Nhật Minh 25/03/2003 Nam Đà Nẵng Kinh 048203000098 Luật (chương trình liên kết với 

61 Vũ Quang Minh 03/10/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203014115 Luật (chương trình liên kết với 

62 Nguyễn Bảo Huyền My 27/10/2003 Nữ Hưng Yên Kinh 033303001405 Luật (chương trình liên kết với 

63 Đặng Vương Nam 27/03/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203002829 Luật (chương trình liên kết với 

64 Nguyễn Phương Nam 10/02/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203001054 Luật (chương trình liên kết với 

65 Vũ Hải Nam 24/09/2003 Nam Quảng NinhKinh 022203000183 Luật (chương trình liên kết với 

66 Ngô Minh Ngọc 15/08/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303017763 Luật (chương trình liên kết với 

67 Nguyễn Thị Minh Ngọc 18-08-2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303008421 Luật (chương trình liên kết với 

68 Phạm Minh Ngọc 22/07/2003 Nữ Hải Phòng Kinh 031303006894 Luật (chương trình liên kết với 

69 Đào Linh Nhi 07/11/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303022195 Luật (chương trình liên kết với 

70 Đào Lâm Phong 11/04/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203000497 Luật (chương trình liên kết với 

71 Nguyễn Lê Hiếu Phong 11/10/2003 Nam Lào Cai Kinh 010203000016 Luật (chương trình liên kết với 

72 Nguyễn Đức Phú 13/01/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203002239 Luật (chương trình liên kết với 

73 Quách Trọng Phú 25/01/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203000286 Luật (chương trình liên kết với 

74 Đỗ Minh Phương 31/07/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203017700 Luật (chương trình liên kết với 

75 Dương Quỳnh Phương 08/01/2003 Nữ Thái NguyênKinh 092009137
Luật (chương trình liên kết với 

Đại học Arizona)

Thiếu chữ 

ký học bạ 

lớp 12

76 Lê Hà Phương 30/03/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303027177 Luật (chương trình liên kết với 

77 Nguyễn Hà Phương 04/09/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303034647
Luật (chương trình liên kết với 

Đại học Arizona)

Thiếu dấu 

học bạ lớp 

12

78 Nguyễn Hà Anh Phương 20/02/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303002946 Luật (chương trình liên kết với 

79 Nguyễn Hồng Phương 16/05/2003 Nữ Bắc Giang Kinh 024303000123 Luật (chương trình liên kết với 

80 Triệu Minh Quân 29/09/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203018710 Luật (chương trình liên kết với 

81 Dương Minh Quang 03/06/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203023271 Luật (chương trình liên kết với 

82 Nguyễn Thảo Quyên 07/01/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303012166 Luật (chương trình liên kết với 

83 Phạm Trường Sơn 04/10/2003 Nam Hà Nam Kinh 035203000837 Luật (chương trình liên kết với 

84 Phan Thiên Sơn 10/06/2003 Nam Hà Nội Nùng 001203014186
Luật (chương trình liên kết với 

Đại học Arizona)

Thiếu 

minh 

chứng DT 

06
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STT Họ Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Số CMND/CCCD Ngành đăng ký xét tuyển

Lý do 

không đủ 

ĐK

Ghi chú

85 Trần Bình Sơn 26/03/2003 Nam Sơn La Thái 014203000063 Luật (chương trình liên kết với 

86 Nguyễn Văn Tâm 12/08/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203021714 Luật (chương trình liên kết với 

87 Hoàng Đình Thành 25/11/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203018079 Luật (chương trình liên kết với 

88 Nguyễn Phương Thảo 22/06/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303024505 Luật (chương trình liên kết với 

89 Nguyễn Thanh Thảo 04/04/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303024938 Luật (chương trình liên kết với 

90 Mai Thị Minh Thư 31/10/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303015301 Luật (chương trình liên kết với 

91 Trịnh Anh Thư 09/12/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303009181 Luật (chương trình liên kết với 

92 Trịnh Thị Thu Thủy 05/11/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303018702 Luật (chương trình liên kết với 

93 Ngô Thuỷ Tiên 01/04/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303006546 Luật (chương trình liên kết với 

94 Trịnh Đức Toàn 14/08/2003 Nam Hải Phòng Kinh 031203002741 Luật (chương trình liên kết với 

95 Đinh Hồng Minh Trang 18/08/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303003878 Luật (chương trình liên kết với 

96 Nguyễn Thuỳ Trang 29/04/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303000803 Luật (chương trình liên kết với 

97 Nguyễn Khánh Tùng 07/12/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203010100 Luật (chương trình liên kết với 

98 Vũ Thanh Tùng 06/02/2003 Nam Hà Nội Kinh c7271635 
Luật (chương trình liên kết với 

Đại học Arizona)

Lớp 11 

học ở 

nước 

ngoài

99 Trần Thanh Vân 07/01/2003 Nữ Hà Nội Kinh 027303000273 Luật (chương trình liên kết với 

100 Nguyễn Hoàng Việt 07/10/2003 Nam Hà Nội Kinh 001203036873 Luật (chương trình liên kết với 
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